
STT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú

1 54222310141 Trịnh Thị Kim Dung 05/03/2008 Tp.HCM Nữ

2 54222310068 Trần Minh Đức 11/01/2007 Tp.HCM Nam

3 54222310083 Trịnh Thanh Hằng 19/08/2007 Tp.HCM Nữ

4 54222310144 Nguyễn Ngọc Nhân Hòa 01/02/2008 Tp.HCM Nam

5 54222310140 Vũ Anh Huy 03/09/2008 Hưng Yên Nam

6 54222310008 Nguyễn Đăng Hưng 06/09/1995 Khánh Hòa Nam

7 54222310167 Trần Anh Khoa 12/07/1996 Tp.HCM Nam

8 3223240001 Lê Thị Khánh Linh 06/03/1998 Tiền Giang Nữ

9 54222310147 Hà Nguyễn Mai Linh 05/09/2008 Tp.HCM Nữ

10 2223360580 Phạm Chi Mai 22/03/2004 Bình Phước Nữ

11 54222310102 Phạm Bình Minh 29/10/2008 Hưng Yên Nam

12 54222320082 Hoàng Mai Nam 15/07/2002 Đồng Nai Nam

13 54222310097 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 13/03/2008 Tp.HCM Nữ

14 54222310031 Lê Thị Nguyệt 04/05/2004 Thanh Hóa Nữ

15 54222310154 Đỗ Đức Nhân 02/07/2008 Bình Định Nam

16 54222310082 Võ Yến Nhi 31/10/2007 Tp.HCM Nữ

17 2213360019 Trần Thị Hoàng Như 14/12/2002 Đăk Lăk Nữ
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Họ và tên



STT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chúHọ và tên

18 54222310021 Nguyễn Hồ Ngọc Phong 20/09/1987 Vĩnh Long Nam

19 54222310121 Võ Văn Sơn 31/10/2004 Tp.HCM Nam

20 54222310055 Nguyễn Hữu Vân Sơn 15/11/2005 Tp.HCM Nam

21 54222310189 Nguyễn Xuân Tài 03/11/2005 Tp.HCM Nữ

22 54222310184 Trần Văn Thái 15/11/2004 Sóc Trăng Nam

23 54232320007 Nguyễn Phạm Phương Thảo 11/02/2000 Tp.HCM Nữ

24 54222310030 Nguyễn Hoàng Anh Thư 16/07/2006 Bến Tre Nữ

25 54222310096 Nguyễn Huyền Trang 13/12/2008 Tp.HCM Nữ

26 54222310204 Trần Thị Huyền Trân 21/10/2002 Long An Nữ

27 54232320018 Nguyễn Kiều Trinh 30/12/1999 Bình Định Nữ

28 54222310090 Nguyễn Kim Trúc 10/06/2007 Tp.HCM Nữ

29 54232320022 Đào Thị Tường Vi 06/07/1997 Quảng Nam Nữ

30 54222310050 Hồ Như Ý 01/01/2000 Bạc Liêu Nữ
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